
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 90) 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /02/2022 của UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 

Phòng, ban, 

phân xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu tạm 

hoãn thực 

hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ (đồng) 

Số 

CMND/ 

CCCD 
NLĐ đang 

mang thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay thế 

trẻ em dƣới 

06 tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 

I Chi nhánh Công ty cổ phần Trung Nguyên Franchising tại Đắk Lắk     140.980.000  3.000.000  6.000.000  149.980.000    

1 Vũ Thiên Thanh 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Bảo 

tàng Thế giới 

cà phê 

Xác định 

thời hạn 
26/12/2020 0116198064 26/07/2021 

Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000  1.000.000    4.710.000  241360524 

2 Nguyễn Thùy Tâm 
Hành chính 

Nhân sự 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2015 0204195426 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  240585950 

3 
Nguyễn Thị Ngọc 

Oanh 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Bảo 

tàng Thế giới 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

15/05/2016 4104004555 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241948221 

4 
Hoàng Thị Mỹ 

Linh 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Xác định 

thời hạn 
27/03/2021 4620804423 26/07/2021 

Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  192095814 

5 Nguyễn Thị Hằng 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

15/05/2016 7409183452 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241790768 

6 
Nguyễn Thị Kỳ 

Anh 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2015 6609003411 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  240773086 



2 

 

TT Họ và tên 

Phòng, ban, 

phân xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu tạm 

hoãn thực 

hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ (đồng) 

Số 

CMND/ 

CCCD 
NLĐ đang 

mang thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay thế 

trẻ em dƣới 

06 tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 

7 H Noat Niê Kdăm 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Bảo 

tàng Thế giới 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2015 6609003412 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  240985183 

8 
Hoàng Thị Thùy 

Dung 
Cung vận 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2015 6609003414 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  240927484 

9 
Nguyễn Văn 

Trường 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2015 6609003420 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241355614 

10 
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2015 6609003433 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  240703732 

11 Võ Thị Ngọc Linh 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

15/06/2017 6609003435 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  240664833 

12 Hoàng Thị Thu 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2015 6609003443 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  241329925 

13 Đỗ Thị Thanh Loan 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2015 6609003466 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241799635 

14 Nguyễn Văn Trung 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/06/2018 6609003467 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  240938572 
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TT Họ và tên 

Phòng, ban, 

phân xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu tạm 

hoãn thực 

hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ (đồng) 

Số 

CMND/ 

CCCD 
NLĐ đang 

mang thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay thế 

trẻ em dƣới 

06 tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 

15 
Trần Thị Ngọc 

Dung 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/06/2018 6610033156 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241838604 

16 Trần Thị Hương 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

15/05/2016 6610036835 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  240848643 

17 
Huỳnh Thị Bích 

Nga 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2015 6611033183 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  240386164 

18 
Dương Thị Thu 

Thủy 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend-Bảo 

tàng  

Không 

xác định 

thời hạn 

15/05/2016 6611035217 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  240960920 

19 Nguyễn Thị Nghĩa 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2015 6611035218 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  240663866 

20 Trương Thanh Trà 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2015 6611035358 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000  1.000.000    4.710.000  241038571 

21 Đỗ Thùy Dung 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2015 6611036258 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241298447 

22 Trần Thị Mỹ Oanh 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

15/05/2016 6612000584 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  225653921 



4 

 

TT Họ và tên 

Phòng, ban, 

phân xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu tạm 

hoãn thực 

hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ (đồng) 

Số 

CMND/ 

CCCD 
NLĐ đang 

mang thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay thế 

trẻ em dƣới 

06 tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 

23 
Nguyễn Phương 

Khánh 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

15/05/2016 6614000186 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241399899 

24 
Nguyễn Thị Bích 

My 

Tài chính kế 

toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/05/2017 6615000773 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  225264573 

25 
Nguyễn Thị Kim 

Thanh 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/06/2018 6615001660 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  240594721 

26 Ngô Minh Duy 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/06/2018 6616002640 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241109415 

27 Nguyễn Phi Lâm 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Xác định 

thời hạn 
26/11/2020 6621926559 26/07/2021 

Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241751762 

28 H'Ti Niê Kdăm 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Xác định 

thời hạn 
26/11/2020 6621948185 26/07/2021 

Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241469719 

29 H Nhua Hwing 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Xác định 

thời hạn 
27/03/2021 6622044000 26/07/2021 

Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241275170 

30 Dương Thị Thúy 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Xác định 

thời hạn 
26/12/2020 6622074160 26/07/2021 

Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241309581 



5 

 

TT Họ và tên 

Phòng, ban, 

phân xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu tạm 

hoãn thực 

hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ (đồng) 

Số 

CMND/ 

CCCD 
NLĐ đang 

mang thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay thế 

trẻ em dƣới 

06 tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 

31 
Nguyễn Thị Thùy 

Dung 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Xác định 

thời hạn 
27/03/2021 6622085183 26/07/2021 

Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000  1.000.000    4.710.000  241676023 

32 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Xác định 

thời hạn 
29/04/2021 6622139871 26/07/2021 

Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  241825334 

33 
Nguyễn Thị Xuân 

Uyên 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Xác định 

thời hạn 
26/12/2020 6622567278 26/07/2021 

Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241843861 

34 Huỳnh Tiến Thanh 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Xác định 

thời hạn 
28/04/2021 6624137192 26/07/2021 

Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241923866 

35 Phạm Việt Tân 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Xác định 

thời hạn 
27/03/2021 6624153439 26/07/2021 

Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241826887 

36 
Nguyễn Ngọc 

Hùng 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Xác định 

thời hạn 
01/05/2021 6624166814 26/07/2021 

Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241861680 

37 Bùi Ngọc Minh Trí 

Cửa hàng 

Trung Nguyên 

Legend - Làng 

cà phê 

Xác định 

thời hạn 
27/03/2021 6624209440 26/07/2021 

Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  242029813 

38 Nguyễn Thị Hằng 
Tài chính Kế 

toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

15/05/2016 6608012558 26/07/2021 
Từ 26/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  240814913 
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TT Họ và tên 

Phòng, ban, 

phân xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu tạm 

hoãn thực 

hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ (đồng) 

Số 

CMND/ 

CCCD 
NLĐ đang 

mang thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay thế 

trẻ em dƣới 

06 tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 

II Công ty TNHH Giáo dục Khởi Hƣng     3.710.000  0  0  3.710.000    

39 
Trịnh Thị Thùy 

Dung 

Giáo viên 

Trung tâm 

Ngoại ngữ 

Hooray 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2020 6622035688 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 31/12/2021 
3.710.000      3.710.000  241448524 

III Công ty TNHH Dịch vụ giáo dục Trƣờng Thịnh     3.710.000  0  0  3.710.000    

40 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Hành chính 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

08/2019 
6612000268 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 31/12/2021 
3.710.000      3.710.000  241114913 

  Tổng             148.400.000  3.000.000  6.000.000  157.400.000    

Tổng số người được hỗ trợ: 40 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 157.400.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm nghìn đồng). 
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